
Tuần 08 (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023) Lớp 5A4

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
23/10

Sáng

1 29 Chào cờ

- Sinh hoạt dưới cờ
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
- Chủ điểm: Ngày hội “Tiêu dùng thông
minh”

2 15 Tập đọc Kì diệu rừng xanh BGĐT

3 36 Toán Số thập phân bằng nhau BGĐT
Bảng phụ

4 8 Lịch sử Xô viết Nghệ - Tĩnh BGĐT

Chiều

5 8 Kĩ thuật Nấu cơm (tiết 2) BGĐT

6 36 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

7 8 Âm nhạc
- Ôn tập hai bài hát Hãy giữ cho em bầu
trời xanh, Reo vang bình minh
- Nghe nhạc

Ba
24/10

Sáng

1 15 Tập làm văn Luyện tập tả cảnh (trang 81) BGĐT

2 37 Toán So sánh hai số thập phân BGĐT
Bảng phụ

3 30 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện
4 15 LTVC Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên (trang 78) BGĐT

Chiều

5 15 Khoa học Phòng bệnh viêm gan A BGĐT
6 8 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT

7 37 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

8 15 Tiếng Anh LK Halloween Celebration

Tư
25/10

Sáng

1 15 Tiếng Anh
Unit 5: Where will you be this weekend? -
Lesson 3

2 16 Tập đọc Trước cổng trời BGĐT

3 38 Toán Luyện tập (trang 43) BGĐT
Bảng phụ

4 15 Tin học
Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản (tiết
2)

Chiều

5 31 HĐNGCK
Giáo dục NSTLVM - Bài 2: Thân thiện với
bạn bè, nhường nhịn em nhỏ

BGĐT
Tài liệu

6 38 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

7 15 GDTC Đội hình đội ngũ
8 8 Mĩ thuật Sáng tạo với những chiếc lá (tiết 1)

Năm
26/10 Sáng

1 16 LTVC Luyện tập về từ nhiều nghĩa (trang 82, 83) BGĐT

2 16 GDTC
- Động tác vươn thở và động tác tay của
BTDPTC
- Trò chơi: Dẫn bóng

3 39 Toán Luyện tập chung (trang 43) BGĐT



Bảng phụ
4 8 Chính tả Nghe - viết: Kì diệu rừng xanh BGĐT

Chiều

5 8 Địa lí Dân số nước ta BGĐT
6 8 Đạo đức Tình bạn (tiết 2) BGĐT
7 16 Tiếng Anh REVIEW 1

8 39 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

Sáu
27/10

Sáng

1 16 Tiếng Anh LK Unit 5: Where will you be this weekend?

2 16 Tập làm văn
Luyện tập tả cảnh (dựng đoạn mở bài, kết
bài) BGĐT

3 40 Toán
Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập
phân

BGĐT
Bảng phụ

4 16 Tin học
Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản (tiết
3)

Chiều

5 16 Khoa học Phòng tránh HIV/AIDS BGĐT

6 40 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT
Bảng phụ

7 32 Sinh hoạt
- Sinh hoạt lớp
- Sinh hoạt Đội
- Truyền thống hiếu học

BGĐT
Tài liệu

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 27
- Số lượt sử dụng BGĐT: 26

Ngày 19 tháng 10 năm 2023
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang
*Tổng hợp tháng 10/2023:
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 108
- Số lượt sử dụng BGĐT: 104


